
Mẫu B3 

Cấp ngân sách: xã 

Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Tiểu học Lai Hòa 1 

Mã chương đơn vị dự toán cấp 1: 622 

PHỤ LỤC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2025 

Đơn vị: Trường tiểu học Lai Hòa 1 

Mã đơn vị quan hệ với ngân sách: 1028370 

Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0878 

Mã địa bàn hành chính: 92 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 18/9/2025 

của Chủ tịch UBND xã Lai Hòa) 

                                                                                                                   ĐVT: triệu 

đồng 

Nội dung 

Mã 

ngành  

KT 

Mã 

CTMT  

Mã 

nguồn  

NSNN 

Tổng dự 

toán 

Trong đó: 

Dự toán 

chi  

30/6/2025 

1 2 3 4 6 7 

Tổng cộng    10.998 6.992 

 1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

(1)  
072 

 
13 10.232 6.359 

Trong đó:dự toán 2024 chuyển nguồn 

sang năm 2025 

   
34 

 

 2. Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ  
072 

 
12 766 633 

 -  Kinh phí duy trì phần mềm QLTS, 

duy trì và nâng cấp phần phần mềm  

kế toán, phí tập huấn Thông tư 24/TT- 

BTC 

   

26 24 

 - Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và miễn 

giảm học phí theo quy định tại Nghi định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021,  

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày  

31/12/2023 và Nghị định số  

238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của  

Chính phủ 

   

380 374 



 - Kinh phí thực hiện chính sách theo  

Nghị định 76/2019/NĐCP 

   

122 122 

 - Kinh phí hoạt động của hợp đồng 

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP 

   

238 113 

Ghi chú: (1) Trong đó: hoạt động theo định mức: 388 triệu đồng (dự toán chi tới  

30/6/2025: 118 triệu đồng) 
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